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SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NTHH
  
· Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Các nguyên tố cùng chu kì có cùng số lớp e, các nguyên tố cùng nhóm có tính chất gần giống nhau.
· Cấu trúc bảng tuần hoàn gồm ô nguyên tố, chu kì và nhóm.
· Các nguyên tố kim loại tập trung ở các nhóm IA, IIA, IIIA và các nhóm B. Các nguyên tố phi kim tập trung ở các nhóm VA, VIA, VIIA, còn các nguyên tố khí hiếm ở nhóm VIIIA.

                                                                                    
	I. Trắc nghiệm
Câu 1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc:
A. nguyên tử khối tăng dần.			
B. tính kim loại tăng dần.
C. điện tích hạt nhân tăng dần			
D. tính phi kim tăng dần.
Câu 2. Số thứ tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết
A. số thứ tự của nguyên tố.			
B. số hiệu nguyên tử.
C. số electron lớp ngoài cùng.			
D. số lớp electron.
Câu 3. Số thứ tự nhóm A trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết
A. số electron lớp ngoài cùng.			
B. số lớp electron.
C. số hiệu nguyên tử.				
D. số thứ tự của nguyên tố.
Câu 4. Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì? 
A. 4.			B. 5.			C. 6.    D. 7.
Câu 5. Trong bảng tuần hoàn, số chu kì nhỏ là
A. 3.			B. 4.			C. 5.	D. 6.
Câu 6. Trong bảng tuần hoàn, số chu kì lớn là
A. 3.			B. 4.			C. 5.	D. 6.
Câu 7. Bảng tuần hoàn gồm bao nhiêu nhóm A và bao nhiêu nhóm B?
A. 8 nhóm A và 8 nhóm B.			
B. 7 nhóm A và 7 nhóm B.		
C. 7 nhóm A và 8 nhóm B.			
D. 8 nhóm A và 7 nhóm B.
Câu 8. Tên gọi của nhóm IA là
A. Nhóm khí hiếm.				
B. Nhóm kim loại kiềm.	
C. Nhóm kim loại kiềm thổ.			
D. Nhóm halogen.
Câu 9. Tên gọi của nhóm IIA là
A. Nhóm khí hiếm.				
B. Nhóm kim loại kiềm.	
C. Nhóm kim loại kiềm thổ.			
D. Nhóm halogen.
Câu 10. Tên gọi của nhóm VIIA là
A. Nhóm khí hiếm.				
B. Nhóm kim loại kiềm.	
C. Nhóm kim loại kiềm thổ.			
D. Nhóm halogen.

Câu 11. Dựa vào bảng tuần hoàn, ta xác định được vị trí của barium là
A. chu kỳ 2, nhóm IIA.				B. chu kỳ 6, nhóm IIA.
C. chu kỳ 2, nhóm VIA.				D. chu kỳ 6, nhóm VIA.
[bookmark: _Hlk179370331]Câu 12. Dựa vào bảng tuần hoàn, ta xác định được vị trí của chlorine là
A. chu kỳ 3, nhóm VIA.				
B. chu kỳ 7, nhóm IIIA.
C. chu kỳ 3, nhóm VIIA.			
D. chu kỳ 7, nhóm VIA.
Câu 13. Biết vị trí nguyên tử X như sau: chu kì 3, nhóm IIA. Dựa vào bảng tuần hoàn thì nguyên tố X là
A. Sodium.		B. Boron.		
C. Calcium.		D. Magnesium.
Câu 14. Biết vị trí nguyên tử X như sau: chu kì 3, nhóm VIA. Dựa vào bảng tuần hoàn thì nguyên tố X là
A. Chlorine.		B. Phosphorus.	C. Nitrogen.		D. Sulfur.
Câu 15. Biết cấu tạo nguyên tử X như sau: có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 5 electron. Dựa vào bảng tuần hoàn thì nguyên tố X là
A. Chlorine.		B. Phosphorus.	C. Nitrogen.		D. Sulfur.
Câu 16. Biết cấu tạo nguyên tử X như sau: có 2 lớp electron, lớp ngoài cùng có 5 electron. Dựa vào bảng tuần hoàn thì nguyên tố X là
A. Chlorine.		B. Phosphorus.	C. Nitrogen.		D. Sulfur.
Câu 17. Dựa vào bảng tuần hoàn ta xác định được số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố oxygen lần lượt là:
A. 2 và 6.			B. 6 và 2.		C. 2 và 8.		D. 2 và 4.
Câu 18. Dựa vào bảng tuần hoàn ta xác định được số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố bromine lần lượt là:
A. 3 và 7.			B. 4 và 7.		C. 7 và 3.		D. 7 và 4.
Câu 19. Biết vị trí nguyên tử X như sau: chu kì 2, nhóm IVA. Số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X lần lượt là:
A. 4 và 2.			B. 2 và 6.		C. 6 và 2.		D. 2 và 4.
Câu 20. Biết vị trí nguyên tử X như sau: chu kì 4, nhóm IIA. Số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X lần lượt là:
A. 4 và 2.			B. 4 và 1.		C. 1 và 4.		D. 2 và 4.
Câu 21. Nguyên tố X ở chu kì 3 nhóm IIIA, số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là
A. Z = 13.			B. Z = 10.		C. Z = 12.		D. Z = 11.
Câu 22. Nguyên tố X ở chu kì 3 nhóm IA, số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là
A. Z = 13.			B. Z = 10.		C. Z = 12.		D. Z = 11.
Câu 23. Nguyên tố Ca có cùng số electron lớp ngoài cùng với nguyên tố nào sau đây? 
A. Selenium.       B. Nitrogen.	C. Magnesium.	         D. Potassium.
Câu 24. Nguyên tố nitrogen có cùng số lớp electron với nguyên tố nào sau đây? 
A. Selenium.	B. Chlorine.           C. Sulfur.		         D. Oxygen.
Câu 25. Nguyên tố nào sau đây là phi kim?
A. Mg.		B. Cu.		C. S		                   D. Ca.
Câu 26. Nguyên tố nào sau đây là kim loại?
A. Mg.	         B. O.		          C. H.			        D. N.
Câu 27. Nguyên tố nào sau đây là khí hiếm?
A. S.	        B. C		          C. Ne.		                   D. Br.
Câu 28. Trong bảng tuần hoàn có bao nhiêu khí hiếm
A. 6.	       B. 7.			C. 8.			         D. 9.
Câu 29. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 11, chu kỳ 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Điện tích hạt nhân +11, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron.
B. Điện tích hạt nhân +11, 1 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron.
C. Điện tích hạt nhân +11, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron.
D. Điện tích hạt nhân +11, 1 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron.

2. Tự luận
Câu 1. Sử dụng bảng tuần hoàn và cho biết kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, số hiệu nguyên tử, khối lượng nguyên tử và số electron trong nguyên tử của các nguyên tố ở ô số 6 và 12. 
Câu 2. Sử dụng bảng tuần hoàn, hãy xác định vị trí (số thứ tự, chu kì, nhóm) của các nguyên tố N, Ca, He. 
Câu 3. Hãy cho biết vị trí và cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử là: 8, 19 
Câu 4. 
(a) X là một nguyên tố ở ô số 13, thuộc chu kì 3, nhóm IIIA trong bảng tuần hoàn. Hãy xác định điện tích hạt nhân, số electron, số lớp electron, số electron lớp ngoài cùng của X. Cho biết tên, kí hiệu và vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của X.
(b) Nguyên tố Y có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân +15, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 5e. Hãy xác định vị trí của Y trong bảng tuần hoàn. Cho biết tên, kí hiệu và vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của Y.
Câu 5. Cho biết A có điện tích hạt nhân là 17+, có 3 lớp electron và có 7 electron lớp ngoài cùng. Xác định vị trí của A trong bảng tuần hoàn. 
Câu 6. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 19, chu kì 4, nhóm IA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hãy xác định điện tích hạt nhân, số electron, số lớp electron, số electron lớp ngoài cùng của X.
Câu 7. X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất khí với H. Biết thành phần phần trăm khối lượng X trong hợp chất  oxit cao nhất là 25,93%. Xác định R?
Câu 8. Nguyên tử Z có tổng số hạt bằng 58 và có KLNT < 40 . Hỏi Z thuộc nguyên tố hoá học nào ?
[bookmark: _Hlk191183193]Câu 9.Hợp chất M tạo bởi hai nguyên tố A,B có công thức A2B. Tổng số proton trong nguyên tử M là 54.  Số hạt mang điện trong nguyên tử A gấp 1,1875 lần số hạt mạng điện trong nguyên tử B. Xác định CTPT của M?





